СОТ Ý ĐÁP ÁN KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 


MÔN TOÁN 
Câu 1. (1,5 điển) 
а) Xét hàm số: (d): y= x+4 
Ta có bảng giá trị 
х 0 4 
(4): у=х+4 4 0 
РОМИ" x 
Xét hàm só: (P) p= 
Ta có bàng giá tri 
x —4 -2 0 2 4 
(P):y== 8 2 0 2 8 


(d) y=x+4 


2 


b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (Р) và (4) ta có: сЗ =х+4 


©x”-2x-§=0 
©(x-4)(x+2)=0 


Với x=-2—>y=2 

Với x=4— у=8 

Vậy tọa độ giao điểm của (4) và (Р) là (—2;2) và (4;8). 
Câu 2. (1,0 điển) 


e X +x, = — 
Áp dụng định lí Vi-etta có у! 2 2. 


хүх, = —3 
Tacó 


› 
4=(i+x;)(Xị+2x;)—xý 
2 2 2 
= x, +21; + 3x,x, — x; 
2 2 
= XI +X; + 3х 
2. 22 
= x, +05 + 2x,x, + x,x, 


=(х+х, y +; 


Câu 3. (0,75 điểm) 
а) Đôi 1,58т =158ст. 
Cân nặng lý tưởng của bạn Hạnh là: 


Tiso. ly о 158-150. 


М =T—100— 54 (kg). 
Vậy cân nặng lý tưởng của bạn Hạnh là 54 kg. 


b) Từ công thức M =7—100— 


T-150 
N 


€ MN =NT-100N -T +150 
©T(N~1)= MN +100N—150 


_ MN +100N -150 
=—  ¬== 


Sr 


Để cân nặng của Phúc là lý tưởng thì chiều cao Phúc cần đạt là: 


T= 68.4+100.4—150 


=174 (ст)=1,74(т). 
(en)=L74(n) 


Vậy đề cân nặng của Phúc là lý tưởng thì chiều cao Phúc cần đạt là 1,74. 


Câu 4. (0,75 điểm) 
a) Nếu mua nhiều hơn 10 bông hồng từ bông thứ 11 trở đi mỗi bông được giảm thêm 10% 


trên giá niêm yết. Nên giá 1 bông hồng sau giảm từ bông hông thứ 11 là: 
15000.(100% —10%) = 13500 (đồng) 


Nếu mua nhiều hơn 20 bông hồng từ bông thứ 21 trở đi mỗi bông được giảm 20% trên giá đã 


giảm. Nên giá 1 bông hồng sau giảm từ bông hồng thứ 21 là: 
13500.(100% — 20%) = 10800 (đồng) 
Khách hàng mua 30 bông hồng tại cửa hàng A phải trả số tiền là: 
10.15000 + 10.13500+ 10.10800 = 393000 (đồng) 
Vậy khách hàng phải trả cho 30 bông hồng là 393000 đồng. 


b) Ta thấy số tiền Thảo đã trả lớn hơn số tiền 30 bông hồng nên gọi số bông hông từ bông thứ 


21 là x (xeN*, bông). 
Ta có: 


10.15000 + 10.13500+ x.10800 = 555000 
х.10800 = 270000 
x=25 


Vậy số bông hồng Thảo đã mua là: 20+25 = 45 (bông). 
Câu 5. (1,0 điểm) 


a) Quan sát đồ thị hàm số ta có: 


Đường thẳng P = af+ đi qua điểm (75;110) nên ta có: 75a+b=110 (1) 


Đường thẳng Р = at+b đi qua điểm (180;145) nên ta có: 180a+ø=145 (5) 
1 
75a+b=110 а=- 
=> 


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
па) Р Ë sea 


b=85 
ë 1 1 
уду а= 20G һау Р==1+85 (*). 
b) Ta có công suất hao phí là 105 (W) hay P=105. 
Thay P=105 vào phương trình (*) ta được: 105=2/+85 >t=60 


Vậy thời gian đun là 60 giây. 


Câu 6. (1,0 điểm) 
a) Chiêu cao phần chứa nước của ly là: h=V? -R° =221(cm). 
Thể tích phần chứa nước của ly là: V = тав =374°2/21 = 154(ст?). 


b) Lượng nước mỗi người uống là: 3.90%/ = 415,8(cm` ). 
Đổi 1,2 lít =1200 ст". 


14415,8 


Ta ау = 4,8. Vậy bạn Nam cần chuẩn bị ít nhất 5 hộp nước trái cây. 


Câu 7. (1,0 điểm) 


Gọi lượng sữa ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai ở thời điểm ban đầu lần lượt là x, y lít sữa ( 
0<х<10;0<у<8;х+у>10). 


Vi sau khi đỗ sữa từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai cho dày thì lượng sữa còn lại ở thùng 
thứ nhất bằng n lượng sữa so với ban đầu nên ta có phương trinh 
1 1 
—x+8=x+y<>—x+y=8 (1) 
2 2 
Vi sau khi đô sữa từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất cho dày thì lượng sữa còn lại ở thùng 
š 1 P r 
thú hai băng 5 lượng sữa so với thời điêm ban đầu nên ta có phương trình 
1 4 
10+—ўу =x+y © ысу =10 (2) 


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 


1 6 

7х+у=8 х+2у=16 —у=6 325 

= + (thỏa mãn) 
4 x+—y=10 x=6 

теср 5` у 


Vậy thời điểm ban đầu thùng thứ nhất chứa 6 lít sữa, thùng thứ hai chứa 5 lít sữa. 


Câu 8. (3,0 điểm) 


a) Xét tứ giác AEHF có АЕН = АЕН =90° nên tứ giác này nội tiếp. 
Xét tứ giác АГНЕ có АЕН = ALD =90° (do chắn đường kính АЮ) 
Và ALH = АЕН =90°nên tứ giác này nội tiếp. 

b) 

Tacó ААНВ vuông tại H nên 4E: AB = АН?” (hệ thức lượng) 


AAHC vuông tại H nên AF AC = АН? (hệ thức lượng) 


> AE. AB= AF- AC hay 22.45 và Д chung > AAEF - AACB(c.g.c) > AEF = ЛСВ 


Nên АСВ + FEB = AEF + FEB =180°. Mà 2 góc này đối nhau nên tứ giác ВСЕЕ nội tiếp. 


Xét E4D+ FEA = ВАр+ ACB = ВАр+ АРВ =90° => АР 1 EF tại К. 


